CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 16/01/2026
	Hoạt động
	Tuần 1

	Tuần 2

	Tuần 3

	Lưu ý

	Chủ đề
	Những con vật thân quen nhà bé
(22/12/2025=>26/12/2025)

	Những con vật sống trong rừng
(29/12/2025=>02/01/2026)

	Những con vật sống dưới nước
(05/01/2026=>09/01/2026)

	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở đón trẻ. Quan tâm nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Hướng dẫn trẻ tự cất ba lô đứng nơi quy định, cởi và cất giày, dép đúng chỗ. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện: Đàm thoại, trò chuyện về các con vật .
Xem tranh ảnh về con vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng và con vật sống dưới nước. 
+ Trò chuyện với trẻ về công tác phòng chống dịch bệnh đau mắt, sốt virut…
- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ, cá nhân trẻ.
	

	TD sáng
	- Thể dục sáng:   
Tuần 1: Tập kết hợp nhạc bài “Tiếng chú gà trống gọi”
Tuần 2: Tập kết hợp nhạc bài “Đố bạn”
Tuần 3: Tập kết hợp nhạc bài “Gà trống gáy”
+ Động tác hô hấp: Gà trống gáy
+  Động tác tay: Hai tay đưa về trước, gập khửu tay 
+ Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
+ Động tác bụng: Đứng 2 tay giơ lên cao, nghiêng người xang 2 bên
+ Động tác bật: Bật về phía trước
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Truyện: Chú gà trống kiêu căng.
	[bookmark: _Hlk212212068]Thơ: Hổ trong vườn
 thú.
	Làm quen chữ cái i, t, c
	

	
	Thứ3
	Tạo hình:  Vẽ đàn vịt đang bơi.
	[bookmark: _Hlk212399580]Tạo hình:  Vẽ con thỏ
	Tạo hình:  Làm con cá bằng lá cây - EDP 
	

	
	Thứ4
	Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng zic zăc theo hiệu lệnh.
	 Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.
	   Bật qua vật cản, cao 15-20cm.

	

	
	Thứ5
	- Dạy hát+VĐ:  Hai chú cún con.
Nghe hát: Cún con và mèo mi.
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	- Dạy hát+ VĐ:  : “Đố bạn”.
- Nghe hát: “Chú voi con”.
- TC: Xúc xắc.

	- Dạy hát và vận động: “Cá vàng bơi”.
- Nghe hát:  “Tôm Cá Cua thi tài”. 
- Trò chơi: Tai ai tinh.
- NDTT: Dạy múa.
	

	
	Thứ6
	  LQVT:  Đếm đến 8. Nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 8,nhận biết số 8
 
	Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 8.

	Khám phá, tìm hiểu về những con vật sống dưới nước

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
		- Quan sát: 
Con gà trống.
TCVĐ: Bắt trước
tiếng kêu của các
con vật.




	- Quan sát: Tranh các con vật sống trong rừng
Trò chơi VĐ: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...
	- Quan sát: Thời tiết
Trò chơi VĐ: Bóng tròn to.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...
	

	
	Thứ3
	Quan sát: Con gà mái
Trò chơi VĐ: Bắt trước tiếng kêu của các con vật.
Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Quan sát: Nhặt lá cây ngoài sân trường.
Trò chơi VĐ: Lộn cầu vồng                               Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...

	Quan sát: Con tôm
Trò chơi VĐ: Lộn cầu vồng                                 Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời...

	

	
	Thứ4
	Quan sát: Thời tiết.
Trò chơi VĐ: Trời nắng trời mưa.
Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Quan sát: Con voi                           Trò chơi VĐ:Bắt trước dáng đi của các con vật.                        Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...
	Quan sát: Con cua 
Trò chơi VĐ: Cắp cua bỏ giỏ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ,...

	

	
	Thứ5
	Quan sát: Con trâu.
Trò chơi VĐ: Bắt chước tiếng kêu Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Quan sát: Thời tiết
Trò chơi VĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...
	Quan sát: Thời tiết. Trò chơi VĐ:Cáo và thỏ.  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ,...
	

	
	Thứ6
	Quan sát: Con mèo 
Trò chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do:                        Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Quan sát: Con ngựa Trò chơi VĐ: Mèo đuổi chuột                                        Chơi tự do: Gấp, vẽ, nặn, xé dán...

	Quan sát:  Thời tiết                                    Chơi vận động:Bóng tròn to.                      Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời , vẽ nặn…
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
Tuần 1: Những con vật thân quen nhà bé  – Xây trang trại chăn nuôi (lợn, gà, vịt,…)
- Mục đích: Biết phối hợp các viên gạch, khối gỗ để xây dựng trại chăn nuôi. Phát triển trí tưởng tượng, hợp tác.
- Chuẩn bị:  Gạch, cây xanh, cỏ, hàng rào, các loại đồ chơi về các con vật đủ cho trẻ chơi. 
- Cách chơi: Trẻ phân công vai thợ xây, vận chuyển gạch, trang trí; cùng xây trang trại chăn nuôi.
Tuần 2: Những con vật sống trong rừng – Xây dựng vườn bách thú
-Mục đích: Trẻ biết vườn bách thú là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo tồn nhiều loại động vật. Luyện cho trẻ sự khéo léo của đôi tay, phối hợp tay – mắt khi xếp gạch, lắp ghép mô hình. Rèn sự kiên trì, cẩn thận, và khả năng làm việc theo nhóm.
- Chuẩn bị: Gạch nhựa, khối gỗ, Mô hình các con vật (voi, hổ, khỉ, cá sấu, hươu, chim...).  Cây xanh nhựa, bìa cứng, cát giả, hồ nước nhỏ bằng giấy bạc hoặc vải xanh.
- Cách chơi:  Trẻ phân công công việc trong nhóm: Nhóm 1: xây cổng và hàng rào. Nhóm 2: xây chuồng thú. Nhóm 3: làm hồ nước và khu khách tham quan.
    Tuần 3: Những con vật sống dưới nước – Xây dựng ao cá
- Mục đích: Trẻ biết xây dựng ao cá, rèn sự phối hợp nhóm.
- Chuẩn bị: Gạch nhỏ, cây xanh, cát, các con vật sống dưới nước.
- Cách chơi: Trẻ cùng xây ao cá; cuối giờ giới thiệu sản phẩm.
2. Góc phân vai
Tuần 1: Trang trại của bé
- Mục đích: Trẻ biết đóng vai bác nông dân, người bán hàng, khách hàng. Biết chăm sóc, cho ăn, tắm rửa vật nuôi. Phát triển ngôn ngữ giao tiếp và khả năng hợp tác nhóm.
- Chuẩn bị: Trang phục nông dân, tạp dề, mũ rơm. Mặt nạ con vật (gà, vịt, chó, mèo, thỏ…). Rổ, cám, thùng nhựa, thẻ tiền giả.
- Cách chơi: Cô giới thiệu góc chơi, gợi ý nội dung: “Các con hôm nay cùng làm bác nông dân chăm sóc vật nuôi nhé!” Trẻ tự chọn vai: người chăn nuôi, người bán hàng, khách đi chợ. Trong quá trình chơi, cô gợi mở lời thoại: “Gà ơi, đến giờ ăn rồi!”, “Con mua trứng hay sữa đấy?”.
Tuần 2: Khu rừng xanh
- Mục đích: Trẻ biết hóa thân thành con vật rừng (voi, khỉ, hổ, gấu...).Biết diễn đạt cảm xúc, thể hiện lời thoại theo vai.
- Chuẩn bị:  Mặt nạ thú rừng, cây rừng giả, mô hình hang đá.
- Cách chơi: Cô giới thiệu: “Chúng ta cùng đến khu rừng xanh nhé.” Trẻ hóa thân: voi đi tìm bạn, khỉ leo cây, hổ gầm, gấu hái mật ong.
Tuần 3:  Bán hàng các thực phẩm được chế biến từ cá...
- Mục đích: Trẻ biết các món ăn được chế biến từ cá như: cá kho, cá rán, chả cá, cá viên, cá hấp, canh cá..  Hiểu được ích lợi của cá đối với sức khỏe (giàu chất dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh). Biết một số loại cá quen thuộc như cá rô, cá chép, cá thu, cá hồi…
- Chuẩn bị:  Đồ chơi mô phỏng món ăn: cá chiên, cá kho, chả cá, sushi, cá viên, canh cá... (làm từ đất nặn, xốp, hoặc nhựa). Khay, đĩa, rổ, bàn nhỏ làm quầy bán hàng. Mũ đầu bếp, tạp dề, máy tính tiền giả.
- Cách chơi: Trẻ phân chia vai chơi theo nhóm, tự sắp xếp quầy hàng. Cô khuyến khích trẻ sáng tạo lời thoại, tình huống giao tiếp:
“Cá rán hôm nay giảm giá đấy ạ!”,
“Con mời cô nếm thử chả cá thơm ngon nhé.”
3. Góc nghệ thuật
Tuần 1:  Vẽ và tô màu con vật nuôi.
- Mục đích: Trẻ biết vẽ, tô màu hình con vật nuôi. Phát triển thẩm mỹ, kỹ năng sử dụng dụng cụ tạo hình.
- Chuẩn bị:  Giấy A4, bút màu, sáp, tranh gợi ý.
- Cách chơi: Trẻ vẽ, tô màu tranh bạn bè; trưng bày sản phẩm.
Tuần 2: Nặn con voi
- Mục đích: Trẻ nặn các con vật rừng. Rèn luyện sự khéo léo, óc tưởng tượng.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con.
- Cách chơi: Trẻ nặn các bộ phận của con voi và ghép vào hoàn chỉnh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Tuần 3: Nặn con cua
- Mục đích: Rèn sự khéo léo; phát triển tính thẩm mỹ, sáng tạo.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, tranh minh họa con cua.
- Cách chơi: Trẻ nặn con cua ; trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
4. Góc học tập
Tuần 1:  Ghép tranh về các con vật
- Mục đích: Nhận biết điểm giống - khác giữa con vịt và con gà; rèn quan sát, so sánh.
- Chuẩn bị: Tranh ghép con vịt – con gà, thẻ chữ cái i, t, c.
- Cách chơi: Ghép tranh hoàn chỉnh; tìm và đọc chữ cái trong tranh.
Tuần 2: Xem tranh ảnh các loại con vật sống trong rừng
- Mục đích: Giúp trẻ kể tên về một số con vật sống trong rừng.
Trẻ biết được đặc điểm của từng con vật.
- Chuẩn bị: Tranh ảnh các con vật sống trong rừng
- Cách chơi: Trò chuyện về các con vật sống trong rừng
Tuần 3: Xem tranh ảnh các con vật sống ở dưới nước
- Mục đích: giúp trẻ kể tên các con vật dưới nước, biết đặc điểm của các con vật
- Chuẩn bị: Tranh ảnh các con vật sống dưới nước.
- Cách chơi: Trẻ trò chuyện, đàm thoại về các con vật dưới nước.
5. Góc khám phá khoa học (hoặc góc kỹ năng, góc vận động)
Tuần 1: Trò chơi :” Nghe tiếng đoán con vật”
- Mục đích: Trẻ nhận biết tên, đặc điểm, ích lợi của vật nuôi. Phát triển tư duy quan sát, phân loại.
- Chuẩn bị: Tranh ảnh, thẻ chữ, trò chơi : nghe tiếng đoán con vật.
- Cách chơi: Cô cho trẻ nghe âm thanh: “ gâu gâu”, “ meo meo”, “ ò ó o” trẻ đoán tên con vật. trẻ ghép hình mẹ- con con vật. cùng nhau nêu lợi ích của chúng.
Tuần 2: So sánh con vật nuôi và con vật sống trong rừng
- Mục đích:  Trẻ biết so sánh con vật sống ở nhà và trong rừng. Phát triển vốn từ, khả năng quan sát.
- Chuẩn bị: Tranh ảnh, thẻ ghép “Nhà ai đây?”, video về rừng.
- Cách chơi: Cô cho trẻ xem hình – trẻ nói tên, đặc điểm, nơi sống. Trẻ chơi trò “Ai nhanh hơn?”: ghép con vật với nơi ở thích hợp.
Tuần 3: khám phá thế giới dưới nước
- Mục đích: Trẻ nhận biết con vật sống dưới nước, môi trường sống của chúng. Hình thành ý thức bảo vệ môi trường biển.
- Chuẩn bị: Tranh ảnh, thẻ phân loại, video các con vật sống dưới nước.... 
- Cách chơi: Trẻ tham gia trò chơi: “Ai sống dưới nước?”, “Ghép bóng – con vật”. Cô gợi hỏi: “Con vật nào thở bằng mang?”, “Con nào bơi nhanh nhất?”
6. Góc thiên nhiên
Tuần 1: Chăm sóc cây xanh
- Mục đích: Biết cây xanh cần được chăm sóc; hình thành tình yêu thiên nhiên.
- Chuẩn bị: Cây cảnh, chậu cát, bình tưới, cuốc nhỏ.
- Cách chơi: Tưới nước, nhổ cỏ, trang trí chậu cây, quan sát sự phát triển.
Tuần 2: Trồng rau trong chậu cát
- Mục đích: Biết ích lợi rau xanh; rèn kỹ năng chăm sóc.
- Chuẩn bị: Hạt rau, đất, chậu cát, bình tưới.
- Cách chơi: Trẻ gieo hạt, tưới nước, quan sát cây lớn.
Tuần 3: Chợ dinh dưỡng
- Mục đích: Biết chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe; rèn giao tiếp, hợp tác.
- Chuẩn bị: Mô hình rau, củ, quả, thịt, cá, giỏ hàng, tiền giả.
- Cách chơi: Nhóm bán trưng bày hàng; nhóm khách chọn mua, trả tiền, trao đổi.
** Dự kiến chơi các góc: 
1.  Cô giới thiệu các góc, hỏi trẻ về ý tưởng buổi chơi, thích chơi góc nào.
2. Cô hướng cho trẻ về từng góc chơi.
+ Cô nêu tên các góc và nội dung chơi trong ngày.
+  Gợi hỏi trẻ ý định chơi:
+  Hướng trẻ về góc chơi đã chọn, nhắc quy định: chơi đoàn kết, cất đồ gọn gàng, không tranh giành.
- Cô hướng dẫn – gợi mở cách chơi tại từng góc: Cô đến từng góc, hướng dẫn cụ thể bằng câu hỏi, gợi ý mở rộng, theo hướng “gợi mở – khuyến khích
-  Cô quan sát, hỗ trợ trong quá trình trẻ chơi.
3. Cô nhận xét – kết thúc hoạt động góc
- Cho đại diện từng góc lên giới thiệu sản phẩm hoặc nội dung chơi
- Cô nhận xét – khen ngợi cụ thể từng nhóm
- Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi, chuẩn bị chuyển sang hoạt động tiếp theo
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện kỹ năng rửa mặt, rửa tay trước khi ăn cơm, đi vệ sinh đúng nơi quy định nhận biết ký hiệu thông thường nhà vệ sinh.
- Luyện kỹ năng chuẩn bị giờ ăn: Cách bê khay và chia cơm cho bạn cùng nhóm.
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn.
- Trẻ ngủ đúng tư thế, có đầy đủ gối…….
- Nghe hát ru hát dân ca.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ   2
	- Trò chuyện: “Những con vật nuôi”.
- Luyện kỹ năng: trả lời các câu hỏi.
	[bookmark: _Hlk212213536]- Trò chuyện: “Những con vật sống trong rừng?”.
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Kỹ năng an toàn: Phòng tránh bắt cóc trẻ.

	

	
	Thứ   3
	- Chơi nhóm nhỏ: chia sẻ đồ chơi, nhường nhịn bạn.
- Trò chơi nhẹ: “Mèo và chim sẻ”.
	- Kỹ năng: nghe – đoán âm thanh quen thuộc.
- Chơi “Nghe tiếng đoán con vật”.
	- Thực hành: tập một số động tác thể dục buổi sáng.
- Trò chơi vận động: “Cắp cua bỏ giỏ”.
	

	
	Thứ   4
	- Rèn kỹ năng tự phục vụ: biết cất đồ chơi, xếp ghế gọn gàng.
- Xem tranh ảnh về các con vật nuôi.
	- Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân: rửa tay, lau mặt đúng cách.
	- Rèn kỹ năng ăn uống: ngồi ngay ngắn, biết mời bạn, mời cô trước khi ăn
	

	
	Thứ   5
	Đọc đồng dao, thơ ngắn về con vật.
- Vẽ, tô màu con vật nuôi
	- Vẽ/ tô màu các con vật sống trong rừng
	 Vẽ các con vật sống dưới nước.
	

	
	Thứ   6
	Nêu gương cuối tuần
	Nêu gương cuối tuần
	Nêu gương cuối tuần
	



